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TÓM TẮT

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá một số biến đổi cận lâm sàng chính ở bệnh nhân ngộ độc cấp (NĐC) thuốc amitriptylin tại Trung tâm chống độc, bệnh viện Bạch Mai. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả hồi cứu tất cả các bệnh nhân NĐC amitriptylin điều trị tại Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai trong 4 năm 2010 – 2014. Kết quả: Tổng số có 29 bệnh nhân NĐC amitriptylin, tuổi trung bình là 35,69 ( 16,35. Các bất thường về khí máu là kiềm máu (19,2%), chủ yếu là kiềm hô hấp, chỉ 20% là kiềm chuyển hóa, 1 bệnh nhân có toan hô hấp (3,8%). 37,93% tăng bạch cầu đa nhân trung tính, hầu hết chỉ tăng ở mức độ nhẹ, chỉ có 3 bệnh nhân có bạch cầu đa nhân trung tính tăng cao. Các xét nghiệm đông máu bình thường. Thay đổi điện tim thường gặp nhất, trong đó 48,28% có trục T40 – ms từ 120º – 270º và 17,24% có tỉ lệ R/S của aVR ≥ 0,7. Nhóm bệnh nhân có biểu hiện thần kinh trung ương (hôn mê/co giật) có giá trị QRS là 124,2 ± 29,36 ms cao hơn nhóm không có biểu hiện thần kinh trung ương (QRS là 90,5 ± 9,88) với p<0,05. Kết luận: Nghiên cứu đã cho thấy một số biến đổi cận lâm sàng chính thường gặp ở bệnh nhân ngộ độc cấp thuốc chống trầm cảm ba vòng amitriptylin.
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SUMMARY
ASSESSMENT OFSOMEMAIN LABORATORY ABNORMALITIES IN PATIENT WITH ACUTE AMITRITYLINE POISONING TREATED ATPOISON CONTROL CENTER OF BACH MAI HOSPITAL

Objective:to assess some major changes in laboratory results in patient with amitriptyline toxicity at Poison Control Center (PCC) of Bach Mai hospital. Subjects and methods: Retrospective descriptive study on all patients with acute amitriptyline poisoning treated at the PCC in 4 years from 2010 to 2014. Results:A total of 29 patients with acute amitriptyline poisoning were included in the study. The mean age was 35 69 ( 16.35 years old. 19.2% of the patients had abnormalities in blood gases, which mainly respiratory alkalosis, only 20% is alkaline metabolism, 1 patient had respiratory acidosis (3.8%). 37.93% increased neutrophils, but most only mild increases, only 3 patients with significant neutrophils increases. The clotting tests were normal. Changing ECG was most common, of which 48.28% had axis from 120º - 270º in T40 - ms and 17.24% had R/S ratio of aVR ≥ 0.7. Patients with CNS manifestations (coma/seizures) showed QRS was 124.2 ± 29.36 ms, higher than those without CNS manifestations (QRS: 90.5 ± 9,88ms) with p <0.05. Conclusion: This study shows the major laboratory abnormalities frequently present in patients with acute amitriptyline poisoning.
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